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	TT
	Họ và tên VCQL-NV
	Chức danh, chức vụ
	Tự đánh giá, xếp loại của VCQL-NV
	Đánh giá, xếp loại của đơn vị
	Ghi chú
(Ghi rõ cá nhân không đạt ở điểm nào (nếu có))

	
	
	VCQL
(x)
	Nhân viên (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1
	Võ Thị Anh Đào 
	 x
	 
	85.7 
	 A
	85.7 
	A
	- T.Chí 2: T.chuẩn 1 chỉ số 4; T.chuẩn 2 chỉ số 3
- T.Chí 3: T.chuẩn 1 chỉ số 2

	2
	Lương Minh Dũng
	
	x
	89.6
	A
	94.8
	A
	- T.Chí 2: T.chuẩn 1 chỉ số 1 hiện nay chưa có mở lớp đào tạo cho ngạch KTV nên được hưởng 2 điểm

	3
	Nguyễn Chí Nhân 
	x
	
	85.7 
	 A
	85.7 
	A
	- T.Chí 1: T.chuẩn 2 chỉ số 2
- T.Chí 2: T.chuẩn 2 chỉ số 3
- T.Chí 3: T.chuẩn 1 chỉ số 2; T.chuẩn 2 chỉ số 3

	4
	Nguyễn Yến Nhi 
	
	x
	93.1
	A
	94.8
	A
	

	5
	Nguyễn Thanh Sơn
	
	x
	86.2
	A
	82.7
	A
	- T.Chí 3: T.chuẩn 2 chỉ số 2

	6
	Nguyễn Văn Sơn 
	
	x
	81.0
	A
	86.2
	A
	- T.Chí 1: T.chuẩn 2 chỉ số 2
- T.Chí 3: T.chuẩn 1 chỉ số 2

	7
	Vũ Thị Thu Thủy
	
	x
	84.5
	A
	82.7
	A
	- T.Chí 1: T.chuẩn 1 chỉ số 2; T.chuẩn 2 chỉ số 2.

	8
	Nguyễn Thị Tuyết
	
	x
	70
	B
	91.3
	A
	T.Chí 3: T.chuẩn 2 chỉ số 2

	[bookmark: _GoBack] 
	Tp.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2018
Trưởng đơn vị 
(ký và ghi rõ họ, tên)



2

